Trường THCS Nam Hải                                                                            Tổ Xã Hội

Ngày soạn: 10/1/2025
BÀI 6: TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ
(Thời gian thực hiện: 12 tiết)

MỤC TIÊU:

1. Năng lực:

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các BPTT nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.

- Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn. 

- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận dụng tục ngữ trong đời sống.
2. Phẩm chất:

- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.
Tiết 73,74,75: 

Đọc – hiểu văn bản:

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
(Thời gian thực hiện: 03 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực

1.1. Năng lực ngôn ngữ và văn học:

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

1.2. Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà 

- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản 

2. Phẩm chất: 
- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.

- Học liệu: KHBD; Tranh ảnh truyện ngụ ngôn
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5’)

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mời.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi để hỏi HS.

HS quan sát hình ảnh và đoán các tên truyện tương ứng với các hình ảnh.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Trò chơi: Đuổi hình bắt chữ.


- Quan sát hình ảnh và đoán tên truyện tương ứng với các hình ảnh mà các em vừa quan sát?


Gv trình chiếu hoặc cho học sinh xem các hình ảnh khác nhau.
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Thỏ và Rùa  (8 chữ cái)                                   Con cáo và chùm nho (15)
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Chó Sói và cừu (11)                                               Éch ngồi đáy giếng (15)
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Thầy bói xem voi (13)                                           Trí khôn của ta đây (15)

B2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- GV hướng dẫn HS quan sát hình ảnh, đoán tên truyện.

B3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS đoán tên các truyện tương ứng với các hình ảnh.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 

- Nhận xét câu trả lời của HS cũng như ý kiến nhận xét của các em.

- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.

Gv: Em nhận ra đặc điểm chung của những truyện này là gì?

- Đều có hình ảnh có các loài vật

Gv: Mượn hình ảnh loài vật để nói chuyện con người đó chính là đặc điểm nhận diện của thể loại truyện ngụ ngôn. Để hiểu sâu hơn về thể loại này, hôm nay cô cùng các con sẽ tìm hiểu truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (100p)
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

b) Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.

- Hs đọc, quan sát SGK và tìm thông tin để trả lời câu hỏi của GV.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV- HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

*GV yêu cầu HS theo dõi SGK tr.3, đọc thầm phần Kiến thức ngữ văn và trình bày các thông tin đã chuẩn bị trong PHT

Nhóm 1:  Phiếu học tập 01.

*GV nêu câu hỏi:

 Dựa vào tri thức em vừa tìm hiểu, hãy chia sẻ những truyện ngụ ngôn mà em đã từng đọc hoặc nghe kể.

Câu hỏi gợi ý để làm phiếu HT 1:

- Truyện ngụ ngôn có thường có hình thức như thế nào?

- Truyện thường kể về những nhân vật nào? Ai là nhân vật chính?

- Bối cảnh của truyện có gì độc đáo?

- Truyện ngụ ngôn đem đến cho người đọc điều gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tái hiện lại kiến thức vào Phiếu HT, chia sẻ. 

- GV quan sát, hỗ trợ.

Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

- HS lên trình bày kết quả, chia sẻ hiểu biết bản thân.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét và chuẩn kiến thức:

+ Ngụ: Hàm chứa ý kín đáo; Ngôn: Lời nói -> Ngụ ngôn là lời nói có ngụ ý, tức lời nói có ý kín đáo để người đọc, người nghe tự suy ra mà hiểu.

+ Kho tàng TNN rất phong phú và đa dạng. Có những TNN dân gian, có TNN do các nhà văn sáng tác nên. Nổi tiếng thế giới có truyện ngụ ngôn Ê-dốp, La-phon-ten,… ở Việt Nam cũng có một kho TNN rất phong phú, đa dạng: “Rùa và thỏ, Hai chú dê qua cầu, Thầy bói xem voi,…”. Chứa đựng trong những câu chuyện ấy là bài học cuộc sống sâu sắc cho con người chúng ta. TN thường ngắn, không có nhiều tình tiết, sự việc, chỉ tập trung vào một hoặc vài chi tiết, kết thúc bất ngờ. Truyện thường dùng cách nói ẩn dụ, ngôn ngữ phóng đại, giàu hình ảnh để thể hiện nội dung.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

a. Đọc, chú thích:
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, thể hiện được sự ngông nghênh, kiêu ngạo của ếch, xen chút hài hước; chú ý chỉ dẫn đọc màu vàng bên phải mỗi phần.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
- Nêu những sự kiện chính của truyện.

- Hãy kể tóm tắt truyện từ 5-7 câu? HS kể chuyện theo tranh.

b. Tìm hiểu chung:

1/ Nêu xuất xứ của truyện?

2/ Xác định thể loại và đặc điểm thể loại ấy?

3/ Truyện có thể được chia làm mấy phần? Nội dung từng phần?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV:

a. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.

b. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:
a. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.

b. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:

- Trả lời các câu hỏi của GV.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.

- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	VB1: “ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG”:

I. Tìm hiểu chung:

1. Kiến thức ngữ văn: Truyện ngụ ngôn

- Hình thức: Ngắn gọn, được viết bằng văn xuôi hoặc văn vần. Ngôn ngữ truyện giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.

- Nhân vật: là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân cách hoá, có đặc điểm như con người.

- Nội dung: mượn chuyện loài vật để kín đáo nói chuyện con người -> khuyên nhủ, răn dạy những bài học cho con người trong cuộc sống.
2. Tác phẩm:

- Xuất xứ: - Theo Nguyễn Xuân Kính (chủ biên), Truyện ngụ ngôn người Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2014

3. Hướng dẫn đọc:

a) Đọc, chú thích:
b) Đặc điểm thể loại:
* Thể loại: Truyện ngụ ngôn
* Bố cục: 2 phần
- Phần 1: Từ đầu ... chúa tể -> Cuộc sống của ếch khi ở trong giếng.

- Phần 2: Còn lại -> Cuộc sống của ếch khi ra khỏi giếng



	*Các sự kiện chính:
- Ếch sống lâu ngày trong giếng

- Tiếng kêu của nó làm các con vật nhỏ bé hoảng sợ.

- Nó tưởng trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

- Trời mưa làm nước dềnh lên đưa ếch ra ngoài

- Nó nghênh ngang coi thường xung quanh

- Cuối cùng bị con trâu dẫm bẹp.

*GV cung cấp thêm thông tin:

- Nhân vật chính: con ếch

- Ngôi kể thứ ba.

- Thứ tự: kể xuôi.

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Nhóm 1, 2: Hoàn thành phiếu học tập số 1

Hoàn cảnh sống

Hành động

Tính cách

Ếch ở trong giếng

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- H trao đổi phiếu học tập, nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Bước 3: Báo cáo thảo luận

GV yêu cầu một vài HS trình bày phiếu học tập.

HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS

- Chốt nội dung (sản phẩm).

- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	II. Đọc hiểu văn bản:

1. Câu chuyện của ếch:
a. Ếch ở trong giếng:

- Hoàn cảnh sống: xung quanh ếch chỉ có vài con cua, ốc, nhái ...

-> Môi trường sống nhỏ bé, hạn hẹp.

- Hành động: Hàng ngày, ếch cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng khiến các con vật nhỏ bé hoảng sơ.

- Tính cách: Ếch cứ tưởng bầu trời chỉ bé bằng cái vung còn nó thì oai như một vị chúa tể.

 -> Tầm nhìn, sự hiểu biết hạn chế và nông cạn.

-> Thái độ chủ quan, kiêu ngạo ...

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Nhóm 3, 4: Hoàn thành phiếu học tập số 2

Hoàn cảnh sống

Hành động

Tính cách

Ếch ra ngoài giếng

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- H trao đổi phiếu học tập, nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV yêu cầu một vài HS trình bày phiếu học tập.

- HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.

* Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS

- Chốt nội dung (sản phẩm).

- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	b. Ếch ra ngoài giếng:

- Hoàn cảnh sống: ếch ra bên ngoài giếng.

-> Môi trường sống thay đổi, rộng lớn.

- Hành động: Ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp.

- Tính cách: Vẫn nghênh ngang, kiêu ngạo.

-> Thái độ vẫn chủ quan ...



	? Thái độ sống ấy khiến ếch phải chịu hậu quả gì?

- Nó đi lại nghênh ngang đi lại khắp nơi, chả thèm để ý đến xung quanh và bị trâu giẫm bẹp.
	c. Kết quả:

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Kĩ thuật: Khăn phủ bàn.
- Thời gian: 3 phút 

? Theo em nguyên nhân nào khiến ếch có kết cục bi thảm như vậy?
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B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ 
B3: Báo cáo, thảo luận

HS trình bày, nhận xét cho nhau.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- GV chốt

- Trời mưa to hay con trâu đi qua không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ếch.

- Nguyên nhân của kết cục bi thảm đó là vì: Rời khỏi môi trường sống quen thuộc nhưng ếch lại không thận trọng. Nó vốn rất kiêu ngạo, nên chủ quan, nghênh ngang, nhâng nháo, chẳng thèm nhìn, chẳng thèm để ý xung quanh. Nghĩa là ếch vẫn cứ coi trời bằng vung như hồi ở trong giếng cạn.

GV: Cái chết của ếch là tất nhiên, khó tránh, không trước thì sau. Đó là kết quả của lối sống kiêu căng, hợm hĩnh nhưng hết sức ngu dốt, ngớ ngẩn. Ếch và những ai có lối sống như ếch thật đáng giận nhưng cũng thật đáng thương.
	d. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ếch:

- Nguyên nhân khách quan: trời mưa to... con trâu đi qua...

- Nguyên nhân chủ quan: kiêu ngạo nên chủ quan.

-> Đó là kết quả của lối sống kiêu căng, hợm hĩnh nhưng hết sức ngu dốt, ngớ ngẩn.

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Hình thức: Thảo luận nhóm đôi.

- Thời gian: 2 phút.
? Từ cách sống và cái chết của ếch, em hãy nêu ra những bài học có thể rút ra từ truyện này? Theo em, đâu là bài học chính của câu chuyện?

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ, trả lời.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

* Bước 4: Kết luận, nhận định

GV: Những bài học trên có ý nghĩa nhắc nhở và khuyên bảo tất cả mọi người ở mọi lĩnh vực, nghề nghiệp, công việc cô thể ở nhiều hoàn cảnh khác nhau.Ý nghĩa của những bài học mà truyện ngô ngôn này nêu ra là rất rộng.


	2. Bài học nhận thức 

- Hoàn cảnh sống hạn hẹp sẽ ảnh hưởng đến nhận thức về chính mình và thế giới xung quanh.

- Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh. 

- Dù môi trường, hoàn cảnh sống có giới hạn, khó khăn hay thay đổi vẫn phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Phải biết những hạn chế của mình, để cố gắng mở rộng tầm hiểu biết, phải nhìn xa trông rộng.

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Chia nhóm theo bàn.

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Khái quát nội dung, ý nghĩa văn bản?

? Em thấy con ếch này có gần gũi không? Có mang đặc điểm tính cách giống con người không?

? Truyện kể về con ếch nhưng ở đây có rất nhiều chi tiết ẩn dụ, tượng trưng. Em hãy chỉ ra điều đó?

? Truyện phê phán đối tượng nào và khuyên chúng ta điều gì?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).

GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.

- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 
	III. Tổng kết:

1. Giá trị nội dung

Truyện kể về cuộc sống của một chú ếch kiêu ngạo khi ở trong giếng chỉ coi trời bằng vung, đến khi ra ngoài không thèm để ý xung quanh nên bị con trâu giẫm bẹp. 

- Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà huyênh hoang.

- Khuyên chúng ta cần cố gắng mở rộng tầm hiểu biết. Không được chủ quan, kiêu ngạo. 
2. Giá trị nghệ thuật

- Cách kể chuyện ngắn gọn, tình huống bất ngờ hài hước kín đáo.

- Miêu tả phù hợp với thực tế, xây dựng hình tượng nhân vật gần gũi với đời sống.

- Phép nhân hoá, ẩn dụ tượng trưng; Cách nói bằng ngụ ngôn, giáo huấn tự nhiên đặc sắc.
3. Cách đọc văn bản truyện ngụ ngôn
- Đọc kĩ văn bản để xác định được các sự kiện chính của truyện được kể.

- Nhận diện hình tượng nhân vật chính;

- Đi sâu tìm hiểu lai lịch, hoàn cảnh, hình dáng, cử chỉ, hoạt động, lời nói, ý nghĩ,…của các nhân vật được thể hiện trong truyện.

- Phát hiện bài học mà truyện muốn gửi gắm

- Liên hệ, rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân.



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

a. Đọc, chú thích:

- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, thể hiện được sự ngông nghênh, kiêu ngạo của ếch, xen chút hài hước; chú ý chỉ dẫn đọc màu vàng bên phải mỗi phần.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
- Nêu những sự kiện chính của truyện.

- Hãy kể tóm tắt truyện từ 5-7 câu? HS kể chuyện theo tranh.

b. Tìm hiểu chung:

1/ Nêu xuất xứ của truyện?

2/ Truyện có thể được chia làm mấy phần? Nội dung từng phần?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV:

a. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.

b. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:
a. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.

b. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).

HS:

- Trả lời các câu hỏi của GV.

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.

- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	VB2:  “ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG”:

I. Tìm hiểu chung:
1. Tác phẩm:

- Xuất xứ: Nguyên Xuân Kính (chủ biên), Truyện ngụ ngôn người Việt, NXB KHXH, Hà Nội, 2014.
2. Hướng dẫn đọc:

a) Đọc, chú thích:

b) Thể loại:
* Thể loại: Truyện ngụ ngôn
* Bố cục: 3 phần

+ P1 (đoạn 1): Bối cảnh của người thợ mộc

+ P2 (đoạn 2): Công việc đẽo cày của anh thợ mộc

+ P3 (đoạn 3): Kết quả của việc đẽo cày



	*Tóm tắt:

- Truyện kể về một người thợ mộc bỏ hết vốn liếng mua gỗ về  đề đẽo cày bán. Khi anh thực hiện công việc có nhiều người góp ý. Mỗi lần nghe người khác góp ý, anh ta lại sửa cái cày của mình. Cuối cùng anh làm những cái cày rất to phải sức voi mới kéo được. Kết cục anh chẳng bán được cái cày nào, vốn liếng cũng hết sạch.

*GV cung cấp thêm thông tin:

- Nhân vật chính: người thợ mộc

- Ngôi kể: ngôi thứ ba

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Hãy tóm tắt bối cảnh của truyện “Đẽo cày giữa đường”.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS  Đọc thầm đoạn 1 để tìm câu trả lời.

* Bước 3: Báo cáo thảo luận

GV: Gọi HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi; HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho  bạn (nếu cần).
* Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS

- Chốt nội dung (sản phẩm).

- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	II. Đọc hiểu văn bản:

1. Câu chuyện đẽo cày của anh thợ mộc 

a. Hoàn cảnh của người thợ mộc:

- Một người thợ mộc dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Hỏi: Ở đoạn 2, người thợ mộc hành động như thế nào sau mỗi lần góp ý? Từ đó em hãy nhận xét về tính cách của nhân vật.

Gv yêu cầu hs hoạt động nhóm.

Những lần nghe theo

Lời góp ý- Hành động, thái độ

Hành động của người thợ mộc

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nhận xét về người thợ mộc: 


- Chia nhóm 4-6 hs.
- Phát phiếu học tập và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

GV: quan sát, thẽo dõi hs thực hiện nhiệm vụ.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV:

- Yêu cầu HS trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.

- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).

Những lần nghe theo

Lời góp ý- Hành động, thái độ

Hành động của người thợ mộc

Lần 1

Phải đẽo cao, to mới dễ cày. 

Cho là phải – đẽo

Lần 2

Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.

Cho là phải – đẽo

Lần 3

Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.

Liền đẽo ngay

Nhận xét về người thợ mộc: 


Không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.

GV nhấn mạnh cho HS phải nắm được trọn vẹn cả ba lần phản ứng trong cầu chuyện (hai lần “cho la phải” rồi đẽo cày theo kích cỡ mới, và một lần ‘liền đẽo ngay” mà không có suy nghĩ, tìm hiểu, cần nhắc). Phản ứng ấy được chính người thợ mộc tự hiểu ra là sai lầm, biết rằng “dễ nghe người là dại” (không có sự suy xét, đánh giá đúng/ sai, không tìm hiểu thực tế mà chỉ nghe và tin một cách mù quáng), để đến nỗi “quá muộn rồi, không sao chữa được nữa”.

GV cẩn hướng dẫn HS chú ý từ ngữ được dùng trong VB để thể hiện mức độ “dại” của người thợ mộc: lần 1 cho là phải - đẽo, lần 2 cho là phải - lại đẽo, lẩn 3 liền đẽo ngay.
– GV liên hệ thực tế, nhấn mạnh cách nhìn
nhận, đánh giá con người trong cuộc sống.

- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	b. Việc đẽo cày của người thợ mộc

- Có rất nhiều người xem anh ta đẽo cày và mỗi người góp một ý khác nhau:

+ Lần 1: Phải đẽo cao, to mới dễ cày. 

-> Cho là phải – đẽo

+ Lần 2: Phải đẽo nhỏ, thấp hơn.

-> Cho là phải – đẽo

+ Lần 3: Phải đẽo to gấp đôi, gấp ba cho voi cày.

-> Liền đẽo ngay

- Mỗi người góp một ý, anh thợ mộc đều cho là phải, thấy có lí và làm theo.

=> Anh thợ mộc không có chính kiến của bản thân mình, luôn bị động, thay đổi theo ý của người khác.



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Hỏi: 

+ Kết quả việc đẽo cày của người thợ mộc là gì?

+ Tìm câu hành ngữ liên quan đến câu chuyện đẽo cày này.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: làm việc cá nhân.

GV: 

B3: Báo cáo, thảo luận

GV:

- Yêu cầu HS trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.

- Các nhóm cặp đôi khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các cặp đôi.

- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	c. Kết quả của việc đẽo cày

- Anh ta bày đầy hàng ra nhưng không ai mua.

- Tất cả gỗ đẽo đều hỏng hết.

- Vốn liếng đi đời nhà ma.

=> Anh thợ mộc hết vốn liếng, không đạt được kết quả mong muốn.



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Hỏi: Theo em, có thể rút ra những bài học nào từ câu chuyện này? Ý nghĩa chính của thành ngữ đẽo cày giữa đường là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS HS hoạt động cặp đôi tìm câu trả lời 

GV hướng dẫn HS tìm chi tiết (nếu cần).

B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu HS báo cáo, GV nhận xét, đánh giá và hướng dẫn HS trình bày ( nếu cần).

HS: HS chia sẻ kết quả sản phẩm, trao đổi, thảo luận.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của nhóm.

- Gv chốt lại bài học rút ra và ý nghĩa thành ngữ “ Đẽo cày giữa đường”

 GV cũng cần giúp HS phân biệt giữa biết lắng nghe góp ý với dễ nghe người là dại (không có sự suy xét, đánh giá đúng/ sai, không tìm hiểu thực tế mà chỉ nghe và tin một cách mù quáng) để HS nhận thức đúng đắn vê' điều này.
	2. Bài học nhận thức 

- Khi muốn làm gì, cần tìm hiểu rõ về cách làm, xác định mục đích rõ ràng.

- Con người cần biết cố gắng, nỗ lực để thực hiện những điều mình mong muốn.

- Mỗi người cần biết lắng nghe có chọn lọc, có chủ kiến của bản thân, kiên định, không nên cả tin người khác, ai nói gì cũng làm theo.

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Nêu nội dung chính và bài học cuộc sống từ vb “Đẽo cày giữa đường”.
- Điều gì đã làm nên sức hấp hẫn của truyện?
- Từ đó em rút ra cách để đọc hiểu một văn bản truyện ngụ ngôn, chúng ta cần lưu ý điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).

GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.

- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 


	C. Tổng kết:

1. Giá trị nội dung

- Câu chuyện kể về người thợ mộc đẽo cày theo ý người khác dẫn đến kết quả mất hết vốn liếng.

- Qua đó, tác giả dân gian nhắn nhủ mỗi người cần có chính kiến, kiên định, biết lắng nghe có chọn lọc, không nên vội vàng nghe theo lời người khác.

2. Gia trị nghệ thuật

- Truyện ngụ ngôn. Kể chuyện ngôi 3.

- Tình tiết có mức độ tăng dần. 

- Kết thúc truyện gắn với bài học sâu sắc trong cuộc sống 
3. Cách đọc VB truyện ngụ ngôn
- Khi đọc truyện cần chú ý:

+ Truyện kể về nhân vật nào? Ai là nhân  vật chính?

+ Bối cảnh của truyện có gì độc đáo?

+ Truyện nêu lên được bài học gì? Bài học ấy có liên quan như thế nào đến cuộc sống hiện nay và với bản thân em?



3. HĐ 3: Luyện tập (15’)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.

b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.

c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS
 d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS

Câu 1. Thế nào là truyện ngụ ngôn?

A. Là truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

B. Là truyện thông qua việc mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió chuyện con người.

C. Là truyện có ý nghĩa răn dạy con người những đạo lí của cuộc sống.

D. Là truyện chứa đựng nhiều yếu tố hoang đường, li kì, giống như truyện cổ tích.

Câu 2: Mục đích của truyện ngụ ngôn là gì?

A. Phản ánh cuộc sống.

B. Tố cáo xã hội.

C. Khuyên nhủ, răn dạy con người

D. Gây cười.

Câu 3. Truyện Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại nào?

A. Truyền thuyết.

B. Thần thoại.

C. Truyện cổ tích.

D. Truyện ngụ ngôn.

Câu 4. Trong truyện Êch ngồi đáy giếng, con ếch sống trong một cái giếng nhỏ, chung quanh nó toàn là những con vật yếu đuối, điều này làm ếch có suy nghĩ thế nào?

A. Ếch tưởng trong thế giới này chỉ có những con vật nhỏ hơn nó.

B. Ếch cho rằng cái giếng là nơi sâu nhất.

C. Ếch tưởng bầu trời nhỏ bé bằng cái vung và nó là một vị chúa tể.

D. Ếch nghĩ nó không có bà con, họ hàng.

Câu 5. Khi nước tràn vào giếng và đưa ếch ra ngoài, thái độ của ếch như thế nào khi nhìn thấy cảnh vật chung quanh?

A. Rất lo lắng và sợ sệt vì mọi thứ quá xa lạ.

B. Đắc ý vì cảnh vật mới không bằng nơi nó sinh sống bấy lâu.

C. Nghênh ngang đi lại khắp nơi, dương dương tự đắc vì nghĩ mình là chúa tể của muôn loài.

D. Cười nhạo báng tất cả mọi thứ ếch gặp trên đường.

Câu 6. Trong truyện, ếch là con vật như thế nào?

A. Có tầm hiểu biết sâu rộng và có vốn sống dồi dào.

B. Có vốn sống bình thường nhưng luôn biết học hỏi.

C. Có tầm hiểu biết sâu rộng nhưng không chịu học hỏi những con vật khác ở chung quanh.

D. Có hiểu biết nông cạn, hời hợt nhưng lại thích huênh hoang.

Câu 7. Hậu quả của thái độ tự cao, tự đại của ếch là gì?

A. Ếch bị các con vật trên bờ cách li và phải trở về giếng cũ.

B. Ếch bị một con voi giẫm chết,

C. Ếch bị con người bắt và ăn thịt.

D. Ếch bị một con trâu đi qua giẫm cho bẹp dí.

Câu 8. Truyện Ếch ngồi đáy giếng phê phán điều gì?

A. Phê phán những kẻ ỷ quyền thế bắt nạt người khác.

B. Phê phán những người hiểu biết nông cạn mà thường tỏ ra huênh hoang, tự cho mình là nhất.

C. Phê phán những người thích khoa trương, cho mình là giàu có.

D. Phê phán những kẻ tham lam, độc ác, thích bòn rút của người khác.

Câu 9. Truyện Ếch ngồi đáy giếng khuyên chúng ta điều gì?

A. Phải biết cố gắng học tập, không ngừng mở rộng tầm hiểu biết của bản thân, không được chủ quan, kiêu ngạo.

B. Phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

C. Phải biết lượng sức mình, không nên làm những việc vô nghĩa.

D. Phải biết tránh xa những thói hư, tật xấu.

Câu 10. Thành ngữ Ếch ngồi đáy giếng thường được dùng để chỉ điều gì?

A. Những người quanh năm sống một chỗ, không đi đến nơi nào khác.

B. Những người không có gì nhưng lại thích khoe khoang.

C. Những người có hiểu biết nông cạn nhưng lại luôn cho mình là người hiểu biết.

D. Những người có vốn sống dồi dào nhưng không biết trau dồi bản thân.B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV: Chiếu bài tập

HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án. Có thể sử dụng thẻ màu hoặc tạo trò chơi trên Kahoot hoặc Quizizz.
B3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.

- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).

 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.

https://quizizz.com/admin/quiz/629c7ba7c7baef001d165769

4. HĐ 4: Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) có sử dụng thành ngữ Đẽo cày giữa đường

B2: Thực hiện nhiệm vụ:

      HS hoạt động cá nhân.

     GV gợi ý: HS có thể chọn cách viết 1 đv  nghị luận nội dung khuyên nhủ bạn bè cần có chính kiến, biết lắng nghe, chọn lọc lời góp ý, có dẫn câu thành ngữ.

B3: Báo cáo, thảo luận:
    Một số HS trình bày đoạn văn trước lớp. Các HS khác căn cứ vào các tiêu chí đánh giá để nhận xét về sản phẩm của bạn.

B4: Kết luận, nhận định (GV):

     GV nhận xét, đánh giá; rút kinh nghiệm cho HS.

* Hướng dẫn học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau: (5p)

- Bài cũ: 

+ Hoàn thiện bài tập phần vận dụng
- Bài mới: Chuẩn bị bài: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
+ Đọc văn bản

+ Soạn bài theo hệ thống câu hỏi cuối bài.
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